
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 301K23D01 Lê Trần Kim Anh 21/02/2005 . Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

2 301K23D02 Võ Quốc Anh 26/05/2004. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

3 301K23D03 Trần Tuyết Anh 11/09/2005. Nữ H.Châu Thành A Hậu Giang

4 301K23D04 Trần Thị Minh Anh 07/02/2004. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

5 301K23D05 Lê Chí Bảo 31/03/2004. Nam H.Phong Điền Cần Thơ

6 301K23D06 Trần Phúc Bảo 08/03/2005. Nam Q.Cái Răng Cần Thơ

7 301K23D07 Phạm Thị Kim Cương 09/08/2005. Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

8 301K23D08 Trương Kim Đang 29/10/2004. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

9 301K23D09 Huỳnh Đức Tấn 05/05/2005. Nam Q.Bình Thủy Cần Thơ

10 301K23D10 Nguyễn Tấn Duy 09/01/2005. Nam H.Phong Điền Cần Thơ

11 301K23D11 Hà Thị Gấm 07/09/2005. Nữ H.Cầu Ngang Trà Vinh

12 301K23D12 Trần Minh Hòang 22/12/2005. Nam H.Giồng Trôm Bến Tre

13 301K23D13 Trần Thị Kim Hồng 22/06/2005. Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

14 301K23D14 Lê Thị Trầm Hương 19/05/2005. Nữ H.Châu Thành A Hậu Giang

15 301K23D15 Hồ Hòang Huy 18/03/2005. Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

16 301K23D16 Đặng Thế Khiêm 16/06/2005. Nam H.Phú Tân An Giang

17 301K23D17 Nguyễn Thanh Khôi 19/12/2005. Nam H.Phụng Hiệp Hậu Giang

18 301K23D18 Nguyễn Trung Kiên 14/08/2003. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

19 301K23D19 Nguyễn Thị Yến Linh 10/10/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

20 301K23D20 Phan Thị Khánh Linh 20/11/2004. Nữ H.Tân Châu An Giang

21 301K23D21 Nguyễn Hữu Lộc 24/10/2004. Nam Q.Ô Môn Cần Thơ

22 301K23D22 Lê Phúc Lộc 09/01/2005. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

23 301K23D23 Nguyễn Hoàng Luận 11/10/2005. Nam H.Thoại Sơn An Giang

24 301K23D24 Đinh Hòang Mai 06/09/2005. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

25 301K23D25 Ngô Hồng Mẫn 30/12/2005. Nữ H.Bình Tân Vĩnh Long

26 301K23D26 Nguyễn Kim Nhựt Mỹ 18/09/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

27 301K23D27 Tống Tuệ My 14/12/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

28 301K23D28 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/09/2005. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

29 301K23D29 Đặng Văn Ngôn 26/02/2004. Nam Q.Ô Môn Cần Thơ

30 301K23D30 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 19/05/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ
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31 301K23D31 Nguyễn Thị Cúc Nhi 26/10/2005. Nữ Thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

32 301K23D32 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 26/06/1999. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

33 301K23D33 Nguyễn Tố Như 10/04/2005. Nữ H.Trà Ôn Vĩnh Long

34 301K23D34 Nguyễn Thị Huỳnh Như 15/12/2005 . Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

35 301K23D35 Võ Hùng Phúc 19/12/2005. Nữ H.Tháp Mười Đồng Tháp

36 301K23D36 Trương Tấn Phát 06/02/2005. Nam H.An Phú An Giang

37 301K23D37 Nguyễn Tấn Phát 24/07/2005. Nam H.Chợ Mới An Giang

38 301K23D38 Đỗ Lê Trọng Phúc 04/09/1999. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

39 301K23D39 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/01/1992. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

40 301K23D40 Trương Minh Thái 04/10/2003. Nam H.Chợ Mới An Giang

41 301K23D41 Phùng Bữu Thiện 01/01/2005. Nam H.Long Mỹ Hậu Giang

42 301K23D42 Phạm Võ Kim Thơ 15/02/2004. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

43 301K23D43 Nguyễn Thị Trúc Thơ 25/11/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

44 301K23D44 Cao Hương Thơm 01/06/2005. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

45 301K23D45 Trần Anh Thư 06/03/2005. Nữ H.Phú Quốc Kiên Giang

46 301K23D46 Lê Thị Ngọc Trâm 13/06/2005. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

47 301K23D47 Phan Nguyễn Thái Trân 14/03/2005. Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

48 301K23D48 Lâm Bảo Trân 29/05/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

49 301K23D49 Đinh Ngọc Trang 19/07/2005. Nữ H.Châu Thành Đồng Tháp

50 301K23D50 La Thành Trí 20/06/2005. Nam Q.Bình Thủy Cần Thơ

51 301K23D51 Danh Minh Trí 31/05/2005. Nam H.Châu Thành Kiên Giang

52 301K23D52 Trần Thị Thúy Triều 02/08/2005. Nữ H.Bình Tân Vĩnh Long

53 301K23D53 Võ Phạm Uyên 01/01/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

54 301K23D54 Nguyễn Thảo Uyên 03/03/2005. Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

55 301K23D55 Nguyễn Thị Tường Vi 14/09/2005. Nữ H.Trần Đề Sóc Trăng

56 301K23D56 Nguyễn Hòang Vũ 25/02/2003. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

57 301K23D57 Nguyễn Tường Vy 20/05/2005. Nữ H.Châu Thành Đồng Tháp

58 301K23D58 Huỳnh Như Ý 03/08/2005. Nữ H.Châu Thành A Hậu Giang

59 301K23D59 Trần Thị Như Ý 17/11/2005 . Nữ H.Phước Long Bạc Liêu

60 301K23D60 Trịnh Hồng Yến 04/02/2005. Nữ H.Giồng Riềng Kiên Giang

Tổng số sinh viên: 60


